
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: j$0/2Ol 6/TT-BTC Hà Nội, ngày4^ thángMnăm 2016 

THÔNG Tư 
Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; 

Cản cứ Luật giá sổ 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sổ điểu của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định sổ 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tố chức của Bộ Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định sỗ 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về 
sản xuât và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định giá tối đa sản phẩm, 
dịch vụ công ích thủy lợi như sau: • 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, 
tố chức hơp tác dùng nước có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, 
tố chức, cá nhân đăng ký hoạt động họp pháp có liên quan quản lý khai thác 
công trình thủy lợi (sau đây gọi tắt là đơn vị thủy nông), cơ quan, tổ chức có liên 
quan đến quản lý khai thác công trình thủy lợiệ 

Điều 3. Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lọi 

1. Biểu giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng 
lúa: 

TT Vùng và biện pháp công trình Giá tôi đa 
(1.000 đồng/ha/vụ) 

1 Miên núi cả nước 
- Tưới tiêu băng động lực 1.811 



- Tưới tiêu băng trọng lực 1.267 
- Tưới tiêu băng trọng lực và kêt họp động lực hô trợ 1.539 

2 Đông băng sông Hông 
- Tưới tiêu băng động lực 1.646 
- Tưới tiêu băng trọng lực 1.152 
- Tưới tiêu băng trọng lực và kêt họp động lực hô trợ 1.399 

3 Trung du Bắc Bộ và Bắc khu IV 
- Tưới tiêu bằng động lực 1.433 
- Tưới tiêu bằng trọng lực 1.003 
- Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ 1.218 

4 Nam khu IV và Duyên hải miên Trung 
- Tưới tiêu băng động lực 1.409 
- Tưới tiêu bằng trọng lực 986 
- Tưới tiêu băng trọng lực và kêt hợp động lực hô trợ 1.197 

5 Tây Nguyên 
- Tưới tiêu băng động lực 1.629 
- Tưới tiêu băng trọng lực 1.140 
- Tưới tiêu băng trọng lực và kêt họp động lực hô trợ 1.385 

6 Đông Nam Bộ 
- Tưới tiêu băng động lực 1.329 
- Tưới tiêu băng trọng lực 930 
- Tưới tiêu băng trọng lực và kêt hợp động lực hô trợ 1.130 

7 Đông băng sông Cửu Long 
- Tưới tiêu băng động lực 1.055 
- Tưới tiêu băng trọng lực 732 
- Tưới tiêu băng trọng lực và kêt hợp động lực hô trợ 824 

- Trường họp tưới, tiêu chủ động một phần thì mức giá tối đa bằng 60% 
mức giá tại Biểu trên. 

- Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì mức giá tối đa 
bằng 40% mức giá tại Biểu trên. 

- Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì mức giá tối đa 
bằng 50% mức giá tại Biểu trên. 

- Trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thì mức giá tối đa bằng 70% 
mức giá tưới tiêu bằng trọng lực. 

- Trường họp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được 
xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức giá tối đa 
được tính tăng thêm 20% so với mức giá tại Biểu trên. 

- Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện 
tích thì mức giá tối đa cho tưới được tính bằng 70%, cho tiêu bằng 30% mức giá 
quy định tại Biếu trên. 
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2. Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả 
cây vụ đông thì mức giá tối đa bằng 40% mức giá tối đa đối với đất trồng lúa. 

3. Mức giá tối đa áp dụng đối với sản xuất muối tính bằng 2% giá trị muối 
thành phẩmẻ 

4. Giá tối đa quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này áp 
dụng đối với từng biện pháp tưới tiêu, từng vùng và được tính ở vị trí cống đầu 
kênh của tổ chức họp tác dùng nước đến công trình đầu mối của công trình thủy 
lợiằ 

5. Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại Thông tư 
này là giá không có thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế giá 
trị gia tăng và các văn bản sửa đổi, bố sung. 

Điều 4. Quản lý và sử dụng tiền thu được từ cung ứng sản phẩm, dịch 
vụ công ích thủy lợi 

1. Khi thu tiền cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, các đơn vị 
lập sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP^ ngày 17/01/2014 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 
14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, 
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 yà Nghị định số 
04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, 
bổ sung (nếu có). 

2. Nguồn thu từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi sau khi 
thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần 
còn lại được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Tổ chức thưc hiên • • 

1. Căn cứ mức giá tối đa quy định tại Điều 3 Thông tư này, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích 
thủy lợi do trung ương quản lý, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa 
phương quản lý để làm căn cứ đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch quản lý khai 
thác công trình thủy lợi theo quy định. 

2. Căn cứ mức giá tối đa của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định 
mức giá cụ thế nhưng không được vượt quá mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi do Bộ Tài chính quy định tại Điều 3 Thông tư này. 

3. Các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phải thực 
hiện niêm yết giá, công khai thông tin về giá theo quy định pháp luật về giá. 
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Điêu 6. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết. 

Nơi nhận.ỳỊp-
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
-Văn phòng Tồng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- UBND các tình, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Sờ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sờ Tài chính 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, QLG (250). 

K&ỢĨŨ TRƯỞNG 
f THỬ 

Văn Hiếu 
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